THỜI KHÓA BIỂU
LỚP MẪU GIÁO 3-4 TUỔI NĂM HỌC 2019- 2020
	CHỦ ĐỀ
	TT thực các chủ đề theo tuần
	CÁC LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN

	
	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	
	
	Đón trẻ,trò chuyện,điểm danh, thể dục sáng



	
	Tuần 1
	Thể dục
	Văn học
	MTXQ
	Âm nhạc

	Toán

	
	Tuần 2
	Thể dục
	Văn học
	MTXQ

	Toán
	Tạo hình

	
	Tuần 3
	Thể dục
	Văn học
	Toán
 
	Âm nhạc


	 Dạy kĩ năng 


	
	Tuần 4
	Thể dục
	Văn học
	MTXQ
	Toán
	Âm nhạc



	
	Tuần 5
	 Thể dục
	Văn học
	 MTXQ
	Âm nhạc


	Tạo hình

	
	Tuần 6
	Thể dục
	Văn học
	MTXQ


	Âm nhạc


	Toán

	
	Tuần 7
	Thể dục
	Văn học
	MTXQ

 
	Tạo hình
	 Dạy kĩ năng 

	
	Tuần 8
	Thể dục
	Văn học
	MTXQ


	Tạo hình
	Toán


	
	Tuần 9
	Thể dục
	Văn học
	Tạo hình
	Âm nhạc


	Toán

	
	Tuần 10
	Thể dục

	Văn học
	MTXQ
	Âm nhạc


	Tạo hình

	
	Tuần 11
	Thể dục
	Văn học
	MTXQ


	Âm nhạc


	Toán

	
	Tuần 12
	Thể dục
	Văn học
	MTXQ

 
	Tạo hình
	Toán

	
	Tuần 13
	Thể dục
	Văn học
	MTXQ


	Tạo hình
	Dạy kĩ năng 

	
	Tuần 14
	Thể dục
	Văn học
	MTXQ
	Âm nhạc


	Toán

	
	Tuần 15
	Thể dục

	Văn học
	Toán
	Âm nhạc


	Dạy kĩ năng

	
	Tuần 16
	Thể dục
	Văn học
	MTXQ


	Âm nhạc


	Toán

	
	Tuần 17
	Thể dục
	Văn học
	  MTXQ
	Tạo hình
	Dạy kĩ năng

	
	Tuần 18
	Thể dục
	Văn học
	MTXQ


	Tạo hình
	Âm nhạc



	
	Tuần 19
	Thể dục
	Văn học
	MTXQ
	Tạo hình

	Toán

	
	Tuần 20
	Thể dục

	Văn học
	Toán
	Âm nhạc


	Tạo hình

	
	Tuần 21
	Thể dục
	Văn học
	MTXQ


	Âm nhạc


	Toán

	
	Tuần 22
	Thể dục
	Văn học
	 MTXQ
	Tạo hình
	Dạy kĩ năng

	
	Tuần 23
	Thể dục
	Văn học
	MTXQ


	Tạo hình
	Toán


	
	Tuần 24
	Thể dục
	Văn học
	MTXQ
	Âm nhạc


	Tạo hình

	
	Tuần 25
	Thể dục 
	Văn học
	Toán
	Âm nhạc


	Dạy kĩ năng 

	
	Tuần 26
	Thể dục
	Văn học
	MTXQ


	Âm nhạc


	Toán

	
	Tuần 27
	Thể dục
	Văn học
	MTXQ

 
	Tạo hình
	Toán

	
	Tuần 28
	Thể dục
	Văn học
	MTXQ


	Dạy kĩ năng 
	Âm nhạc



	
	Tuần 29
	Thể dục
	Văn học
	Tạo hình
	Âm nhạc


	Toán

	
	Tuần 30
	Thể dục

	Văn học
	Toán
	Âm nhạc


	Tạo hình

	
	Tuần 31
	Thể dục
	Văn học
	MTXQ


	Âm nhạc


	Toán

	
	Tuần 32
	Thể dục
	Văn học
	MTXQ

 
	Tạo hình
	Dạy kĩ năng 

	
	Tuần 33
	Thể dục
	Văn học
	MTXQ


	Tạo hình
	Âm nhạc



	
	Tuần 34
	Thể dục
	Văn học
	Tạo hình
	Âm nhạc


	Toán

	
	Tuần 35
	Thể dục

	Văn học
	Toán
	Âm nhạc


	Dạy kĩ năng 


Ngày 06/09/2019:  Dạy Âm nhạc

THỜI KHÓA BIỂU

LỚP MẪU GIÁO 4-5  TUỔI NĂM HỌC 2019- 2020
	CHỦ ĐỀ
	TT thực các chủ đề theo tuần
	CÁC LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN

	
	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	
	
	Đón trẻ,trò chuyện,điểm danh, thể dục sáng



	
	Tuần 1
	Thể dục
	Văn học
	MTXQ
	Âm nhạc


	Toán

	
	Tuần 2
	Thể dục
	Văn học
	MTXQ


	Toán
	Tạo hình

	
	Tuần 3
	Thể dục
	Văn học
	Toán
 
	Âm nhạc


	 Dạy kĩ năng 




	
	Tuần 4
	Thể dục
	Văn học
	MTXQ
	Toán
	Âm nhạc



	
	Tuần 5
	 Thể dục
	Văn học
	 MTXQ
	Âm nhạc


	Tạo hình

	
	Tuần 6
	Thể dục
	Văn học
	MTXQ


	Âm nhạc


	Toán

	
	Tuần 7
	Thể dục
	Văn học
	MTXQ

 
	Tạo hình
	 Dạy kĩ năng 

	
	Tuần 8
	Thể dục
	Văn học
	MTXQ


	Tạo hình
	Toán


	
	Tuần 9
	Thể dục
	Văn học
	Tạo hình
	Âm nhạc


	Toán

	
	Tuần 10
	Thể dục

	Văn học
	MTXQ
	Âm nhạc


	Tạo hình

	
	Tuần 11
	Thể dục
	Văn học
	MTXQ


	Âm nhạc


	Toán

	
	Tuần 12
	Thể dục
	Văn học
	MTXQ

 
	Tạo hình
	Toán

	
	Tuần 13
	Thể dục
	Văn học
	MTXQ


	Tạo hình
	Dạy kĩ năng 

	
	Tuần 14
	Thể dục
	Văn học
	MTXQ
	Âm nhạc


	Toán

	
	Tuần 15
	Thể dục

	Văn học
	Toán
	Âm nhạc


	Dạy kĩ năng

	
	Tuần 16
	Thể dục
	Văn học
	MTXQ


	Âm nhạc


	Toán

	
	Tuần 17
	Thể dục
	Văn học
	  MTXQ
	Tạo hình
	Dạy kĩ năng

	
	Tuần 18
	Thể dục
	Văn học
	MTXQ


	Tạo hình
	Âm nhạc



	
	Tuần 19
	Thể dục
	Văn học
	MTXQ
	Tạo hình

	Toán

	
	Tuần 20
	Thể dục

	Văn học
	Toán
	Âm nhạc


	Tạo hình

	
	Tuần 21
	Thể dục
	Văn học
	MTXQ


	Âm nhạc


	Toán

	
	Tuần 22
	Thể dục
	Văn học
	 MTXQ
	Tạo hình
	Dạy kĩ năng

	
	Tuần 23
	Thể dục
	Văn học
	MTXQ


	Tạo hình
	Toán


	
	Tuần 24
	Thể dục
	Văn học
	MTXQ
	Âm nhạc


	Tạo hình


	
	Tuần 25
	Thể dục 
	Văn học
	Toán
	Âm nhạc


	Dạy kĩ năng 

	
	Tuần 26
	Thể dục
	Văn học
	MTXQ


	Âm nhạc


	Toán

	
	Tuần 27
	Thể dục
	Văn học
	MTXQ

 
	Tạo hình
	Toán

	
	Tuần 28
	Thể dục
	Văn học
	MTXQ


	Dạy kĩ năng 
	Âm nhạc



	
	Tuần 29
	Thể dục
	Văn học
	Tạo hình
	Âm nhạc


	Toán

	
	Tuần 30
	Thể dục

	Văn học
	Toán
	Âm nhạc


	Tạo hình

	
	Tuần 31
	Thể dục
	Văn học
	MTXQ


	Âm nhạc


	Toán

	
	Tuần 32
	Thể dục
	Văn học
	MTXQ

 
	Tạo hình
	Dạy kĩ năng 

	
	Tuần 33
	Thể dục
	Văn học
	MTXQ


	Tạo hình
	Âm nhạc



	
	Tuần 34
	Thể dục
	Văn học
	Tạo hình
	Âm nhạc


	Toán

	
	Tuần 35
	Thể dục

	Văn học
	Toán
	Âm nhạc


	Dạy kĩ năng 


Ngày 06/09/2019:  Dạy Âm nhạc

THỜI KHÓA BIỂU
LỚP MẪU GIÁO 5-6 TUỔI NĂM HỌC 2019- 2020
	CHỦ ĐỀ
	TT thực các chủ đề theo tuần
	CÁC LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN

	
	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	
	
	Đón trẻ,trò chuyện,điểm danh, thể dục sáng



	
	Tuần 1
	Thể dục
	Toán 
	Âm nhạc

	Văn học 
	Chữ cái

	
	Tuần 2
	Thể dục
	MTXQ
	Tạo hình
	Văn học 

	Dạy kĩ năng 

	
	Tuần 3
	Thể dục
	MTXQ  
  
	Âm nhạc


	Chữ cái
 
	 Toán 



	
	Tuần 4
	Thể dục
	Toán 

	Tạo hình

	Chữ cái
	Văn học 



	
	Tuần 5
	Thể dục
	MTXQ
	Âm nhạc
	Văn học 


	Toán 

  

	
	Tuần 6
	Thể dục
	Toán 
	Âm nhạc


	Chữ cái  
	Dạy kĩ năng  

	
	Tuần 7
	Thể dục
	Toán
	Tạo hình
	Văn học 


	Chữ cái

	
	Tuần 8
	Thể dục
	MTXQ  

  
	Âm nhạc


	 Chữ cái
 
	 Toán 



	
	Tuần 9
	Thể dục
	Toán 


	Tạo hình

	Chữ cái
	Văn học 



	
	Tuần 10
	Thể dục
	MTXQ
	Âm nhạc
	Văn học 


	Dạy kĩ năng   

	
	Tuần 11
	Thể dục
	Toán 
	Tạo hình

	Văn học 
	Chữ cái

	
	Tuần 12
	Thể dục
	MTXQ
	Âm nhạc
	Văn học 


	Chữ cái

	
	Tuần 13
	Thể dục
	MTXQ  

  
	Tạo hình

	Tạo hình

 
	 Toán 



	
	Tuần 14
	Thể dục
	Toán 


	Âm nhạc
	Chữ cái
	Dạy kĩ năng


	
	Tuần 15
	Thể dục
	MTXQ
	Tạo hình
	Văn học 


	Toán 

  

	
	Tuần 16
	Thể dục
	Toán 
	Âm nhạc


	Văn học 
	Chữ cái

	
	Tuần 17
	Thể dục
	MTXQ
	Tạo hình
	   Chữ cái
	Dạy kĩ năng  

	
	Tuần 18
	Thể dục
	MTXQ  

  
	Âm nhạc


	Tạo hình

 
	 Toán 



	
	Tuần 19
	Thể dục
	Toán 


	Âm nhạc


	Chữ cái
	Văn học 



	
	Tuần 20
	Thể dục
	MTXQ
	Tạo hình
	Văn học 


	Toán 

  

	
	Tuần 21
	Thể dục
	Toán 
	Âm nhạc


	Chữ cái
	Dạy kĩ năng

	
	Tuần 22
	Thể dục
	MTXQ
	Tạo hình
	Văn học 


	Chữ cái

	
	Tuần 23
	Thể dục
	MTXQ  

  
	Âm nhạc


	Văn học
 
	 Toán 



	
	Tuần 24
	Thể dục
	Toán 


	Âm nhạc


	Chữ cái
	Văn học 




	
	Tuần 25
	Thể dục
	MTXQ
	Tạo hình
	Chữ cái

	Dạy kĩ năng   

	
	Tuần 26
	Thể dục
	Toán 
	Âm nhạc


	Văn học 
	Chữ cái

	
	Tuần 27
	Thể dục
	MTXQ
	Tạo hình
	Văn học 


	Chữ cái

	
	Tuần 28
	Thể dục
	MTXQ  

  
	Âm nhạc


	Chữ cái
 
	 Toán 



	
	Tuần 29
	Thể dục
	Toán 


	Âm nhạc


	Văn học
	Dạy kĩ năng  

	
	Tuần 30
	Thể dục
	MTXQ
	Tạo hình
	Chữ cái

	Toán 

  

	
	Tuần 31
	Thể dục
	Toán 
	Âm nhạc


	Văn học 
	Chữ cái

	
	Tuần 32
	Thể dục
	MTXQ
	Tạo hình
	Chữ cái  
	Dạy kĩ năng  

	
	Tuần 33
	Thể dục
	MTXQ  

  
	Âm nhạc


	Văn học
 
	 Toán 



	
	Tuần 34
	Thể dục
	Toán 


	Âm nhạc


	Chữ cái
	Dạy kĩ năng  

	
	Tuần 35
	Thể dục
	MTXQ
	Tạo hình
	Văn học 


	Toán 

  


Ngày 06/09/2019:  Dạy Văn học

THỜI KHÓA BIỂU

LỚP MẪU GIÁO GHÉP NĂM HỌC 2019- 2020
	CHỦ ĐỀ
	TUẦN
	CÁC LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN
	

	
	
	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	GHI CHÚ

	
	
	Đón trẻ , điểm danh , trò chuyện , thể dục sáng


	

	
	Tuần 1
	Thể dục  
	MTXQ
	Âm nhạc 
	Văn học

 
	 LQCC 
	

	
	Tuần 2
	Thể dục  
	 MTXQ
	Tạo hình  
	Văn học 

 
	Toán
	

	
	Tuần 3


	Thể dục  
	MTXQ
	Âm nhạc 

 
	LQCC

	Dạy kĩ năng  
	

	
	Tuần 4


	Thể dục  
	MTXQ
	Âm nhạc  
	Văn học

 
	Toán
	

	
	Tuần 5


	Văn học  
	 MTXQ
	Tạo hình  
	LQCC
 
	Toán
	

	
	Tuần 6


	Thể dục
	MTXQ
	Âm nhạc  

 
	   Văn học
	Dạy kĩ năng
	

	
	Tuần 7


	Thể dục  
	MTXQ
	Tạo hình  
	Văn học

 
	LQCC 
	

	
	Tuần 8


	Thể dục  
	 MTXQ
	Âm nhạc 
	LQCC

	Toán
	

	
	Tuần 9


	Thể dục  
	MTXQ
	Tạo hình
 
	 Văn học 
	Toán  
	

	
	Tuần 10


	Văn học  
	MTXQ
	Âm nhạc  
	LQCC
 
	Toán
	

	
	Tuần 11


	Thể dục 
	MTXQ
	Tạo hình 
	Văn học 


	Toán
	

	
	Tuần 12


	Thể dục 
	MTXQ
	Âm nhạc 


	         LQCC 
	Dạy kĩ năng  
	

	
	Tuần 13


	Thể dục


	MTXQ
	Tạo hình 
	Văn học


	       Toán
	

	
	Tuần 14


	Thể dục
	MTXQ
	Âm nhạc 
	LQCC

	Toán
	

	
	Tuần 15


	Văn học 
	MTXQ
	Tạo hình

	LQCC  
	Toán
	

	
	Tuần 16


	Thể dục 
	MTXQ
	Âm nhạc
	Văn học


	Toán
	

	
	Tuần 17


	Thể dục 
	MTXQ
	Tạo hình 
	LQCC

	Toán
	

	
	Tuần 18


	 Văn học
	MTXQ
	Âm nhạc 


	LQCC

	Dạy kĩ năng  
	

	
	Tuần 19


	Thể dục
	MTXQ
	Tạo hình 
	Văn học


	Toán
	

	
	Tuần 20


	Thể dục
	MTXQ
	Âm nhạc 
	LQCC

	Toán
	

	
	Tuần 21


	Thể dục
	MTXQ
	Tạo hình

	Văn học
	Toán
	

	
	Tuần 22


	Thể dục
	MTXQ
	 Âm nhạc
	LQCC

	Dạy kĩ năng  
	

	
	Tuần 23


	Văn học
	MTXQ
	Tạo hình 
	LQCC

	Toán
	

	
	Tuần  24
	Thể dục
	MTXQ
	Âm nhạc 


	Văn học

	Toán
	

	
	Tuần 25
	Thể dục
	MTXQ
	Tạo hình 
	LQCC

	Toán
	

	
	Tuần 26
	Thể dục
	MTXQ
	Âm nhạc 
	Văn học 


	Dạy kĩ năng 
	

	
	Tuần 27
	Thể dục
	MTXQ
	Tạo hình

	LQCC
	Toán
	

	
	Tuần 28
	Văn học
	MTXQ
	 Âm nhạc
	          LQCC  
	Toán
	

	
	Tuần 29
	Thể dục
	MTXQ
	Tạo hình 
	Văn học 


	Toán
	

	
	Tuần 30
	Thể dục
	MTXQ
	Âm nhạc 


	LQCC

	Toán
	

	
	Tuần 31
	Thể dục
	MTXQ
	Tạo hình 
	Văn học


	Toán
	

	
	Tuần 32
	Thể dục
	MTXQ
	Âm nhạc 
	LQCC

	Dạy kĩ năng  
	

	
	Tuần 33
	Văn học
	MTXQ
	Tạo hình

	LQCC
	Toán
	

	
	Tuần 34
	Thể dục
	MTXQ
	 Âm nhạc
	   Văn học
	Toán
	

	
	Tuần 35
	Thể dục
	MTXQ
	Tạo hình 
	LQCC

	Toán
	


Ngày 06/09/2019:  Dạy Âm nhạc

THỜI KHÓA BIỂU

LỚP NHÀ TRẺ NĂM HỌC 2019- 2020
	TT thực các chủ đề theo tuần
	CÁC LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN

	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	
	Đón trẻ,trò chuyện,điểm danh, thể dục sáng



	Tuần 1
	Thể dục
	Văn học
	NBTN 
	Âm nhạc
	HĐVĐV 

	Tuần 2
	Thể dục
	Văn học
	NBTN 
	Âm nhạc
	Tạo hình 

	Tuần 3
	Thể dục
	Văn học
	Dạy kĩ năng  
	Âm nhạc
	NBPB

	Tuần 4
	Thể dục
	Văn học
	NBTN 
	Âm nhạc
	HĐVĐV 

	Tuần 5
	Thể dục
	Văn học
	NBTN 
	Âm nhạc
	Tạo hình 

	Tuần 6
	Thể dục
	Văn học
	Dạy kĩ năng  
	Âm nhạc
	NBPB

	Tuần 7
	Thể dục
	Văn học
	NBTN 
	Âm nhạc
	HĐVĐV 

	Tuần 8
	Thể dục
	Văn học
	NBTN 
	Âm nhạc
	Tạo hình 

	Tuần 9
	Thể dục
	Văn học
	NBTN 
	Dạy kĩ năng  
	NBPB

	Tuần 10
	Thể dục
	Văn học
	NBTN 
	Âm nhạc
	HĐVĐV 

	Tuần 11
	Thể dục
	Văn học
	NBTN 
	Âm nhạc
	Tạo hình 

	Tuần 12
	Thể dục
	Văn học
	NBTN 
	Âm nhạc
	NBPB

	Tuần 13
	Thể dục
	Văn học
	NBTN 
	Âm nhạc
	HĐVĐV 

	Tuần 14
	Thể dục
	Văn học
	NBTN 
	Âm nhạc
	Tạo hình 

	Tuần 15
	Thể dục
	Văn học
	Dạy kĩ năng  
	Âm nhạc
	NBPB

	Tuần 16
	Thể dục
	Văn học
	NBTN 
	Âm nhạc
	HĐVĐV 

	Tuần 17
	Thể dục
	Văn học
	NBTN 
	Âm nhạc
	Tạo hình 

	Tuần 18
	Thể dục
	Văn học
	NBTN 
	Âm nhạc
	NBPB

	Tuần 19
	Thể dục
	Văn học
	NBTN 
	Dạy kĩ năng  
	HĐVĐV 

	Tuần 20
	Thể dục
	Văn học
	NBTN 
	Âm nhạc
	Tạo hình 

	Tuần 21
	Thể dục
	Văn học
	NBTN 
	Âm nhạc
	NBPB

	Tuần 22
	Thể dục
	Văn học
	Dạy kĩ năng  
	Âm nhạc
	HĐVĐV 

	Tuần 23
	Thể dục
	Văn học
	NBTN 
	Âm nhạc
	Tạo hình 

	Tuần 24
	Thể dục
	Văn học
	NBTN 
	Âm nhạc
	NBPB

	Tuần 25
	Thể dục
	Văn học
	NBTN 
	Dạy kĩ năng  
	HĐVĐV 

	Tuần 26
	Thể dục
	Văn học
	NBTN 
	Âm nhạc
	Tạo hình 

	Tuần 27
	Thể dục
	Văn học
	NBTN 
	Âm nhạc
	NBPB

	Tuần 28
	Thể dục
	Văn học
	Dạy kĩ năng  
	Âm nhạc
	HĐVĐV 

	Tuần 29
	Thể dục
	Văn học
	NBTN 
	Âm nhạc
	Tạo hình 

	Tuần 30
	Thể dục
	Văn học
	NBTN 
	Âm nhạc
	NBPB

	Tuần 31
	Thể dục
	Văn học
	NBTN 
	Âm nhạc
	HĐVĐV 

	Tuần 32
	Thể dục
	Văn học
	NBTN 
	Dạy kĩ năng  
	Tạo hình 

	Tuần 33
	Thể dục
	Văn học
	NBTN 
	Âm nhạc
	NBPB

	Tuần 34
	Thể dục
	Văn học
	NBTN 
	Âm nhạc
	HĐVĐV 

	Tuần 35
	Thể dục
	Văn học
	NBTN 
	Âm nhạc
	Tạo hình 

	
	
	
	
	
	


Ngày 06/09/2018:  Dạy Âm nhạc

   Lục Hồn, Ngày         tháng        năm 2019                                                       Lục Hồn, Ngày  28   tháng 8  năm 2019
 PHÊ DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG                                                                      NGƯỜI  XÂY DỰNG
                                                                                                                                           Nguyễn Thị Lệ

